BÀI TẬP NÂNG CAO TUẦN 12,13,14 DÀNH CHO HS GIỎI
MÔN: HÓA HỌC 8
Câu 1: a) Giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là cồn (rượu etylic) đã bắt cháy. 
       b) Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí cacbon đioxit. Viết phương trình chữ của phản ứng. 
Câu 2: Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học xảy ra trong các hiện tượng sau: 
    a) Khi bị nung ở nhiệt độ cao, canxi cacbonat bị phân hủy thành canxi oxit (vôi sống) và khí cacbon đioxit. 
    b) Đốt bột nhôm trong không khí, nhôm cháy sáng tạo ra chất rắn màu trắng là nhôm oxit. 
    c) Cho dây nhôm vào dung dịch axit sunfuric, thấy có bọt khí hiđro bay ra. Cô cạn dung dịch thì thu được muối nhôm sunfat.
Câu 3: Sắt để trong không khí ẩm dễ bị gỉ . Hãy giải thích vì sao ta có thể phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu mở trên bề mặt các  đồ dùng bằng sắt.
Câu 4: a.Giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là cồn đã bắt cháy.
         b. Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khii cacbon ddioxxit. Viết PT chữ của phản ứng.
Câu 5: Nếu vô ý để giấm đổ lên nền gạch đá hoa ( trong thành phần có chứa chất canxi cacbonat) ta sẽ quan sát thấy có bọt khí sủi lên.
a. Dấu hiệu nào ở đây cho thấy phản ứng đã xảy ra.
b. Viết phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩm là các chất canxi axetat, nước và khí cacbon đi oxit 
Câu 6: Đá đolomit (là hỗn hợp CaCO3 và MgCO3), khi nung nóng đá này tạo ra 2 oxit là canxi oxit  CaO và Magie oxit MgO và thu được cacbon đi oxit CO2
a. Viết PTPU và phương trình khối lượng đá  đôlô mit.
b. Nếu nung đa đolomit sau phản ứng thu được là 88 gam khi cacbon đi oxit và 104 kg hai oxit các loại thì phải dùng khối lượng đá đolomit là bao nhiêu g.
Câu 7: Khi cho Mg tác dụng với axit clo hidric thì khối lượng của Magie clo rua MgCl2 nhỏ hơn tổng khối lượng của Mg và axit clohidric tham gia phản ứng. Điều này phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng không?
Câu 8: Hãy giải thích vì sao?
  a. Khi nung nóng miếng đồng thấy khối lượng tăng lên.
  b. Khi nung nóng canxi cacbonat thấy khối lượng giảm đi.
Câu 9: Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các trong mỗi phản ứng:

   a.   Cr    +     O2        Cr2O3

   b.   Fe    +     Br2         FeBr3

  c.   KClO3         KCl    +    O2

  d.  NaNO3    NaNO2   +    O2
  e.   BaCl2     +      Ag NO3   →  AgCl      +    Ba(NO3)2
  f.    CxHy      +   O2     →   CO2     +    H2O
  h.   CnH2n      +   O2     →   CO2     +  H2O
  g.  FexOy    +   H2     → H2O     +   Fe
Câu 10: Chọn hệ số và CTHH thích hợp điền vào dấu ... trong các PTHH sau:
a) Fe(OH ) 2 + ...HCl → FeCl2 + 2......
b) 
Fe2 O3 + ...CO  2 Fe + 3......
c) 
...Mg + ...... ...MgO
d) Al +... AgNO3 →     Al ( NO3 )3 + 3......
Câu 11: Cho sơ đồ của phản ứng sau:
   Fe(OH)y     +     H2SO4    →   Fex (SO4)y        +    H2O
a. Hãy biện luận để thay x, y ( biết x khác y) bằng accs chỉ số thích hợp rồi lập phương trình há học của phản ứng.
b. Cho biết tỉ lệ số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng ( tùy chọn)
Câu 12: Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4  tạo ra khí hidro và chất nhôm sunfat Al2(SO4)3
  a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.
  b.Cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử Al lần lượt với số phân tử của ba chất trong phản ứng.
Câu 13: Xác định khối lượng của những chất sau: 
a.0,1 mol nguyên tử Zn   b. 0,3 mol phân tử O2    c. 0,9 mol nguyên tử Fe        d. 1,5 mol phân tử CH4
Câu 14: Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở điều kiện tiêu chuẩn :
   a) 0,4 mol phân tử CO2
   b) Hỗn hợp khí gồm có : 0,25 mol N2 và 0,5 mol O2
  c) 0,5 mol phân tử H2S
Câu 15: Hãy xác định khối lượng và thể tích khí ( đktc) của những lượng chất sau:
a. 0,05 mol phân tử O2: 0,15 mol phân tử H2; 14 mol phân tử CO2
b. Hỗn hợp khí gồm có 0,75 mol CO2; 0,25 mol N2; và 0,5 mol O2.
c. 0,02 mol của mỗi chất khí sau : CO, CO2, H2, O2.
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